
1. Thời gian học: Từ ngày 15/09/2025 - 03/01/2026

TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
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1 2LAN22101 English Skills 1 4 (2;2)
Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - 

CNTT

Sáng thứ 3, Sáng chiều thứ 

5

2 CTS22127
Hệ điều hành

Operating Systems
2 (2;0) ThS. Đặng Văn Thành Nhân Hai 1 5 LEW302- Albert Einstein 27/10/2025 - 01/12/2025

PGS.TS.Trần Công Hùng (LT) Hai 6 4 ELIG01- Jan Tinbergen 20/10/2025 - 01/12/2025

PGS.TS.Trần Công Hùng (TH) Ba 6 4 DOA501- Alan Turing Lab 21/10/2025 - 09/12/2025

ThS. Phạm Xuân Trí (LT) Hai 1 5 LEW302- Albert Einstein 15/09/2025 - 20/10/2025

ThS. Phạm Xuân Trí (TH) Tư 1 5
LEW102- The E-Library of 

Melvil Dewey
24/9/2025 - 10/12/2025

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh (LT) Tư 6 4 LEW302- Albert Einstein 08/10/2025 - 19/11/2025

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh (TH) Sáu 6 4 ELI201- Grace Hopper 24/10/2025 - 12/12/2025

ThS. Nguyễn Thị Yến Linh (LT) Sáu 1 5 DOA404- Kenneth Arrow 19/09/2025 - 24/10/2025

ThS. Nguyễn Thị Yến Linh (TH) Sáu 1 5
FLEB02- Roger Kornberg 

Lab
31/10/2025 - 05/12/2025

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và An ninh thông tin, Trí tuệ nhân tạo

Cơ sở dữ liệu

Introduction to Databases
3 (2;1)

3

5 CTS13124

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

2CTS2477
Kiến trúc máy tính

Computer Architecture
3 (2;1)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định), ELIOT (9-11 Tống Hữu Định)

Lớp: 25DPM/MMT/DAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 18 (2025 - 2029)

CTS14123
Cơ sở lập trình

Introduction to Programming
4 4 (2;2)

6 2SCE1104
Lý

Physics
3 (2;1)

3. Giờ học:

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 05/01/2026 - 17/01/2026

TPHCM, ngày 21 tháng 8 năm 2025


